
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trần Quỳnh Anh Sinh ngày: 09/03/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464656049 Số CMND/CCCD: 074306010115 Ngày cấp:
Nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Dương
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 7.1 7.3 7.2 7.3 6.5 6.8 6.1
2 Ngữ văn 8.0 5.3 6.2 7.0 7.2 7.1 7.3
3 Vật lý 7.6 7.5 7.5 6.8 7.2 7.1 8.0
4 Hóa học 6.1 6.7 6.5 7.4 6.2 6.6 6.1
5 Sinh học 5.7 5.8 5.8 6.1 5.5 5.7 4.5
6 Lịch sử 7.9 7.0 7.3 5.1 7.2 6.5 6.2
7 Địa lý 6.9 6.0 6.3 6.2 7.2 6.9 7.4
8 GDCD 7.4 7.1 7.2 7.2 7.6 7.5 6.4
9 Ngoại ngữ 6.9 5.2 5.8 4.6 4.4 4.5 5.5

Trung bình môn 7.3 6.7 6.9 6.4 6.7 6.6 7.0
Học lực Khá Khá Khá Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trần Quỳnh Anh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Thị Yến Chi Sinh ngày: 25/02/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7452668123 Số CMND/CCCD: 038306026344 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 9.5 9.5 9.5 9.6 9.1 9.3 8.6
2 Ngữ văn 8.8 8.5 8.6 8.6 8.9 8.8 9.1
3 Vật lý 8.3 8.8 8.6 8.9 9.2 9.1 9.6
4 Hóa học 9.2 9.0 9.1 9.3 8.9 9.0 8.9
5 Sinh học 8.9 9.3 9.2 8.5 9.0 8.8 7.8
6 Lịch sử 9.7 9.6 9.6 8.3 9.1 8.8 8.5
7 Địa lý 8.8 9.3 9.1 7.8 8.8 8.5 8.6
8 GDCD 9.1 10 9.7 9.7 9.9 9.8 9.0
9 Ngoại ngữ 9.3 8.1 8.5 8.0 8.1 8.1 7.6

Trung bình môn 9.1 9.0 9.0 8.8 9.0 8.9 8.7
Học lực Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Thị Yến Chi
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trịnh Ngọc Hải Sinh ngày: 17/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7425303841 Số CMND/CCCD: 025206003876 Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A11; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.3 5.0 4.8 5.9 7.1 6.7 6.6
2 Ngữ văn 6.9 6.7 6.8 6.8 6.7 6.7 7.1
3 Vật lý 6.8 6.1 6.3 5.2 6.7 6.2 6.9
4 Hóa học 6.4 7.0 6.8 5.9 6.0 6.0 6.5
5 Sinh học 6.5 6.8 6.7 6.3 6.9 6.7 5.0
6 Lịch sử 5.7 8.1 7.3 7.0 7.8 7.5 8.5
7 Địa lý 8.0 7.6 7.7 6.6 7.4 7.1 7.3
8 GDCD 6.6 8.4 7.8 5.4 8.3 7.3 6.4
9 Ngoại ngữ 5.1 4.9 5.0 4.4 4.2 4.3 4.7

Trung bình môn 6.8 6.8 6.8 6.1 6.8 6.6 6.9
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trịnh Ngọc Hải
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Bùi Minh Hằng Sinh ngày: 14/11/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464656051 Số CMND/CCCD: 030306003960 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.9 5.6 5.7 7.6 7.0 7.2 6.6
2 Ngữ văn 7.9 7.2 7.4 7.1 7.4 7.3 7.0
3 Vật lý 7.1 5.7 6.2 7.7 7.8 7.8 7.8
4 Hóa học 6.5 6.9 6.8 6.7 7.3 7.1 6.1
5 Sinh học 6.9 6.3 6.5 6.6 7.3 7.1 5.2
6 Lịch sử 7.3 6.7 6.9 6.8 7.6 7.3 7.4
7 Địa lý 7.4 6.5 6.8 5.9 7.4 6.9 7.2
8 GDCD 6.9 8.4 7.9 7.4 8.5 8.1 7.6
9 Ngoại ngữ 6.6 4.9 5.5 5.8 4.8 5.1 6.6

Trung bình môn 7.3 6.7 6.9 6.9 7.5 7.3 7.3
Học lực Khá Trung bình Khá Khá Trung bình Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Bùi Minh Hằng
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Bích Ngọc Sinh ngày: 11/01/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464656053 Số CMND/CCCD: 070306003065 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A4; năm học 2022 - 2023 lớp 11A4; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.5 6.7 6.6 6.3 6.9 6.7 6.0
2 Ngữ văn 6.8 7.5 7.3 7.2 7.7 7.5 8.2
3 Vật lý 5.8 6.6 6.3 7.3 6.4 6.7 7.8
4 Hóa học 5.2 6.0 5.7 6.5 7.7 7.3 5.3
5 Sinh học 5.2 6.8 6.3 6.6 7.2 7.0 5.6
6 Lịch sử 7.4 6.8 7.0 6.9 7.9 7.6 7.6
7 Địa lý 7.7 7.1 7.3 6.6 6.0 6.2 7.4
8 GDCD 5.6 9.2 8.0 6.6 8.9 8.1 7.7
9 Ngoại ngữ 7.2 5.2 5.9 5.0 6.6 6.1 5.9

Trung bình môn 6.8 7.1 7.0 6.7 7.5 7.3 7.2
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Bích Ngọc
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Lê Hồng Hạnh Sinh ngày: 20/07/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637923 Số CMND/CCCD: 068306002526 Ngày cấp:
Nơi cấp: Ủy Ban Nhân Dân Xã Hưng Hòa
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A2; năm học 2022 - 2023 lớp 11A2; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 8.3 8.8 8.6 9.2 8.4 8.7 7.3
2 Ngữ văn 8.1 7.3 7.6 7.8 6.8 7.1 7.8
3 Vật lý 7.7 7.2 7.4 7.5 8.4 8.1 8.3
4 Hóa học 6.4 6.9 6.7 6.7 7.2 7.0 6.8
5 Sinh học 7.1 6.4 6.6 6.9 7.4 7.2 6.5
6 Lịch sử 8.0 8.6 8.4 7.8 8.5 8.3 7.6
7 Địa lý 8.4 8.1 8.2 7.1 7.7 7.5 7.1
8 GDCD 7.1 9.2 8.5 7.8 8.8 8.5 8.8
9 Ngoại ngữ 7.6 7.2 7.3 6.9 5.9 6.2 7.5

Trung bình môn 7.7 7.8 7.7 7.6 7.9 7.8 7.9
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Lê Hồng Hạnh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Ngô Đức Hưng Sinh ngày: 12/01/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7414568999 Số CMND/CCCD: 074206004238 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A2; năm học 2022 - 2023 lớp 11A2; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 7.8 9.2 8.7 9.1 7.9 8.3 7.4
2 Ngữ văn 7.3 7.5 7.4 7.1 6.8 6.9 8.2
3 Vật lý 7.3 8.3 8.0 6.3 8.1 7.5 8.0
4 Hóa học 7.5 7.6 7.6 7.4 8.2 7.9 6.9
5 Sinh học 7.3 8.7 8.2 7.9 8.2 8.1 6.9
6 Lịch sử 8.5 9.1 8.9 8.4 8.6 8.5 7.7
7 Địa lý 8.4 8.9 8.7 7.1 7.8 7.6 8.2
8 GDCD 8.6 9.6 9.3 8.5 8.7 8.6 7.9
9 Ngoại ngữ 9.2 8.4 8.7 8.4 7.9 8.1 9.2

Trung bình môn 8.2 8.6 8.4 7.8 7.8 7.8 8.0
Học lực Giỏi Giỏi Giỏi Khá Khá Khá Giỏi

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Ngô Đức Hưng
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Lan Hương Sinh ngày: 17/07/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 3764637927 Số CMND/CCCD: 037306011722 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A2; năm học 2022 - 2023 lớp 11A2; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 8.6 6.5 7.2 9.1 7.7 8.2 7.2
2 Ngữ văn 8.0 7.6 7.7 7.9 7.4 7.6 7.8
3 Vật lý 7.0 7.8 7.5 7.7 8.8 8.4 7.4
4 Hóa học 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.3
5 Sinh học 6.9 6.7 6.8 5.5 7.9 7.1 6.0
6 Lịch sử 7.3 7.9 7.7 8.2 8.8 8.6 6.8
7 Địa lý 8.6 8.3 8.4 7.3 8.5 8.1 7.8
8 GDCD 8.1 8.0 8.0 7.2 8.6 8.1 7.4
9 Ngoại ngữ 7.9 6.3 6.8 7.3 6.8 7.0 7.2

Trung bình môn 7.9 7.7 7.7 7.7 8.1 7.9 7.4
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Lan Hương
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phạm Thị Ngọc Lan Sinh ngày: 29/05/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7414642110 Số CMND/CCCD: 074306004388 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A2; năm học 2022 - 2023 lớp 11A2; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 7.6 8.2 8.0 8.3 6.8 7.3 6.8
2 Ngữ văn 7.6 6.9 7.1 7.1 7.2 7.2 6.8
3 Vật lý 8.3 8.8 8.6 7.9 9.0 8.6 9.0
4 Hóa học 7.3 7.5 7.4 7.1 7.5 7.4 6.7
5 Sinh học 7.2 8.0 7.7 7.2 7.6 7.5 6.2
6 Lịch sử 7.9 9.0 8.6 8.3 8.0 8.1 7.7
7 Địa lý 8.0 8.0 8.0 7.1 7.7 7.5 7.6
8 GDCD 8.1 8.5 8.4 7.4 8.9 8.4 8.4
9 Ngoại ngữ 8.3 7.9 8.0 8.4 8.2 8.3 8.3

Trung bình môn 8.0 8.2 8.1 7.7 8.0 7.9 7.7
Học lực Giỏi Giỏi Giỏi Khá Giỏi Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phạm Thị Ngọc Lan
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lường Thị Hoài Linh Sinh ngày: 17/12/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7414642123 Số CMND/CCCD: 074306004328 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A1; năm học 2022 - 2023 lớp 11A2; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 9.5 9.4 9.4 9.6 9.6 9.6 9.2
2 Ngữ văn 8.0 7.8 7.9 7.6 7.6 7.6 7.2
3 Vật lý 9.4 9.6 9.5 9.8 9.5 9.6 9.3
4 Hóa học 9.0 8.8 8.9 9.1 7.5 8.0 6.4
5 Sinh học 8.1 9.0 8.7 8.5 8.1 8.2 6.3
6 Lịch sử 7.1 8.2 7.8 8.1 8.8 8.6 7.6
7 Địa lý 8.8 8.9 8.9 6.8 7.9 7.5 8.7
8 GDCD 8.4 9.8 9.3 8.3 8.0 8.1 8.4
9 Ngoại ngữ 7.4 7.5 7.5 7.2 7.3 7.3 7.8

Trung bình môn 8.4 8.7 8.6 8.2 8.2 8.2 8.0
Học lực Giỏi Giỏi Giỏi Giỏi Khá Giỏi Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lường Thị Hoài Linh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lữ Đặng Hoàng My Sinh ngày: 02/02/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7426215026 Số CMND/CCCD: 074306004591 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A10; năm học 2022 - 2023 lớp 11A2; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 8.0 8.4 8.3 7.8 7.7 7.7 6.7
2 Ngữ văn 8.6 8.2 8.3 8.2 8.0 8.1 7.9
3 Vật lý 8.4 8.3 8.3 8.7 8.4 8.5 8.7
4 Hóa học 8.4 8.6 8.5 7.7 8.8 8.4 7.8
5 Sinh học 8.0 8.8 8.5 8.1 7.5 7.7 6.0
6 Lịch sử 7.9 8.9 8.6 7.6 8.5 8.2 6.8
7 Địa lý 8.5 8.0 8.2 6.6 8.1 7.6 7.6
8 GDCD 7.0 8.6 8.1 7.5 9.4 8.8 8.6
9 Ngoại ngữ 8.7 8.3 8.4 7.7 7.3 7.4 7.3

Trung bình môn 8.2 8.4 8.3 7.9 8.4 8.2 7.9
Học lực Giỏi Giỏi Giỏi Khá Giỏi Giỏi Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lữ Đặng Hoàng My
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Đình Quân Sinh ngày: 11/05/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637933 Số CMND/CCCD: 074206001121 Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A2; năm học 2022 - 2023 lớp 11A2; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.6 6.4 6.5 6.8 6.2 6.4 6.8
2 Ngữ văn 6.9 5.6 6.0 6.3 5.2 5.6 7.3
3 Vật lý 4.5 6.6 5.9 6.1 5.8 5.9 7.5
4 Hóa học 4.7 5.5 5.2 6.3 5.5 5.8 6.1
5 Sinh học 6.9 6.5 6.6 4.6 6.1 5.6 5.0
6 Lịch sử 7.3 6.4 6.7 4.8 6.1 5.7 7.0
7 Địa lý 7.6 7.1 7.3 5.9 6.4 6.2 7.5
8 GDCD 7.7 8.7 8.4 6.5 6.8 6.7 7.1
9 Ngoại ngữ 7.3 6.4 6.7 6.4 6.7 6.6 7.0

Trung bình môn 6.9 6.8 6.8 6.2 6.5 6.4 7.2
Học lực Trung bình Trung bình Khá Trung bình Khá Trung bình Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Khá Khá Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Đình Quân
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Hoàng Giang Sinh ngày: 11/07/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7452668176 Số CMND/CCCD: 038083010007 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11A3; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 8.2 8.2 8.2 7.1 6.6 6.8 7.5
2 Ngữ văn 8.0 7.4 7.6 7.9 7.7 7.8 8.2
3 Vật lý 6.4 8.1 7.5 7.6 8.1 7.9 7.8
4 Hóa học 6.4 7.4 7.1 7.7 7.8 7.8 6.3
5 Sinh học 6.4 8.3 7.7 7.0 7.7 7.5 5.8
6 Lịch sử 8.0 8.3 8.2 7.2 9.1 8.5 7.8
7 Địa lý 7.8 8.3 8.1 7.3 7.4 7.4 6.9
8 GDCD 7.8 8.7 8.4 8.6 8.5 8.5 8.2
9 Ngoại ngữ 7.6 6.1 6.6 6.2 6.2 6.2 6.4

Trung bình môn 7.6 7.9 7.8 7.5 7.8 7.7 7.6
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Hoàng Giang
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Hoàng Ngọc Hà Sinh ngày: 01/02/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637942 Số CMND/CCCD: 075206006416 Ngày cấp:
Nơi cấp: Công An Tỉnh Bình Dương
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A3; năm học 2022 - 2023 lớp 11A3; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.1 6.3 6.2 5.8 5.1 5.3 5.5
2 Ngữ văn 7.3 6.4 6.7 6.9 6.7 6.8 7.1
3 Vật lý 5.4 6.9 6.4 7.1 5.9 6.3 7.5
4 Hóa học 5.6 6.4 6.1 7.7 6.5 6.9 6.0
5 Sinh học 5.1 7.8 6.9 7.8 6.7 7.1 5.6
6 Lịch sử 7.6 7.0 7.2 5.0 6.8 6.2 6.9
7 Địa lý 6.9 7.1 7.0 5.9 6.0 6.0 7.1
8 GDCD 6.0 8.4 7.6 6.5 7.4 7.1 6.9
9 Ngoại ngữ 5.7 5.6 5.6 5.3 5.4 5.4 6.2

Trung bình môn 6.5 7.1 6.9 6.4 6.5 6.5 7.1
Học lực Khá Trung bình Khá Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Hoàng Ngọc Hà
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Lan Anh Sinh ngày: 29/12/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464638013 Số CMND/CCCD: 074306001870 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A6; năm học 2022 - 2023 lớp 11A6; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.2 6.4 6.0 8.5 8.2 8.3 7.7
2 Ngữ văn 7.3 6.5 6.8 6.9 6.9 6.9 6.8
3 Vật lý 6.7 6.2 6.4 8.3 9.1 8.8 8.4
4 Hóa học 6.1 7.2 6.8 6.7 6.7 6.7 6.6
5 Sinh học 6.2 6.5 6.4 6.8 7.0 6.9 5.8
6 Lịch sử 7.4 8.3 8.0 7.4 8.4 8.1 7.8
7 Địa lý 7.3 7.4 7.4 7.3 7.9 7.7 7.7
8 GDCD 7.0 8.4 7.9 7.6 8.5 8.2 7.3
9 Ngoại ngữ 6.9 6.7 6.8 4.8 6.4 5.9 5.1

Trung bình môn 6.9 7.3 7.2 7.4 7.7 7.6 7.5
Học lực Khá Khá Khá Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Lan Anh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trịnh Văn Hợp Sinh ngày: 09/04/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7407964095 Số CMND/CCCD: 038206008339 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A6; năm học 2022 - 2023 lớp 11A6; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 8.7 8.0 8.2 9.7 8.8 9.1 9.2
2 Ngữ văn 6.7 7.6 7.3 6.1 6.9 6.6 7.4
3 Vật lý 8.5 8.3 8.4 9.5 9.4 9.4 9.2
4 Hóa học 8.8 8.5 8.6 9.3 9.2 9.2 8.9
5 Sinh học 7.9 8.9 8.6 7.6 8.1 7.9 8.1
6 Lịch sử 9.0 9.2 9.1 7.8 8.3 8.1 9.2
7 Địa lý 8.2 7.8 7.9 8.1 8.4 8.3 8.6
8 GDCD 7.7 7.8 7.8 8.3 9.5 9.1 8.9
9 Ngoại ngữ 7.0 6.0 6.3 6.4 6.7 6.6 6.5

Trung bình môn 8.2 8.0 8.1 8.2 8.4 8.3 8.5
Học lực Giỏi Khá Khá Khá Khá Giỏi Giỏi

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Yếu
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trịnh Văn Hợp
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Đinh Thị Thùy Linh Sinh ngày: 26/09/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7414642122 Số CMND/CCCD: 074306001042 Ngày cấp:
Nơi cấp: Công An Huyện Bàu Bàng
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A6; năm học 2022 - 2023 lớp 11A6; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.7 5.6 6.0 7.1 6.3 6.6 6.8
2 Ngữ văn 7.8 6.7 7.1 7.0 7.6 7.4 7.6
3 Vật lý 6.6 6.1 6.3 7.0 8.2 7.8 8.7
4 Hóa học 5.2 6.4 6.0 7.8 7.4 7.5 6.6
5 Sinh học 6.4 7.8 7.3 7.2 8.0 7.7 5.6
6 Lịch sử 7.9 7.9 7.9 7.3 8.1 7.8 7.7
7 Địa lý 7.6 8.0 7.9 6.8 6.7 6.7 7.9
8 GDCD 7.1 9.0 8.4 8.5 8.7 8.6 8.7
9 Ngoại ngữ 7.6 6.7 7.0 6.4 7.4 7.1 6.5

Trung bình môn 7.3 7.2 7.2 7.4 7.8 7.6 7.5
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Đinh Thị Thùy Linh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phạm Thị Quỳnh Mai Sinh ngày: 13/10/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464638021 Số CMND/CCCD: 038306004897 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A6; năm học 2022 - 2023 lớp 11A6; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.7 6.7 6.7 7.8 6.7 7.1 6.3
2 Ngữ văn 6.9 7.2 7.1 7.1 7.3 7.2 7.4
3 Vật lý 5.0 7.3 6.5 6.1 7.4 7.0 7.6
4 Hóa học 4.4 5.2 4.9 5.3 7.8 7.0 6.6
5 Sinh học 5.4 6.2 5.9 5.9 6.5 6.3 5.0
6 Lịch sử 7.3 6.3 6.6 6.8 7.1 7.0 7.3
7 Địa lý 7.3 7.3 7.3 7.5 6.7 7.0 7.7
8 GDCD 5.5 7.1 6.6 6.8 8.6 8.0 7.2
9 Ngoại ngữ 5.1 4.2 4.5 4.3 5.6 5.2 5.2

Trung bình môn 6.4 6.6 6.6 6.6 7.3 7.0 7.2
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phạm Thị Quỳnh Mai
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thanh Phong Sinh ngày: 12/06/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7425303765 Số CMND/CCCD: 074206004831 Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lí Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A6; năm học 2022 - 2023 lớp 11A6; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.5 3.2 3.6 6.6 5.8 6.1 6.5
2 Ngữ văn 6.2 6.6 6.5 6.9 6.5 6.6 7.0
3 Vật lý 5.0 4.6 4.7 7.3 7.3 7.3 7.9
4 Hóa học 4.2 5.8 5.3 6.8 6.0 6.3 6.1
5 Sinh học 5.0 6.6 6.1 7.7 8.1 8.0 6.5
6 Lịch sử 6.2 7.6 7.1 8.3 8.1 8.2 8.1
7 Địa lý 7.8 6.5 6.9 6.9 6.9 6.9 7.4
8 GDCD 5.9 7.5 7.0 6.8 8.1 7.7 8.2
9 Ngoại ngữ 6.8 4.5 5.3 4.8 5.9 5.5 6.0

Trung bình môn 6.1 6.2 6.2 7.2 7.2 7.2 7.5
Học lực Trung bình Yếu Trung bình Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Trung bình Trung bình Khá Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thanh Phong
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Quách Thị Mỹ Phương Sinh ngày: 14/02/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7414642140 Số CMND/CCCD: 074306001038 Ngày cấp:
Nơi cấp: Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Hưng
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A6; năm học 2022 - 2023 lớp 11A6; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.9 7.0 7.0 6.6 6.0 6.2 7.3
2 Ngữ văn 7.6 7.2 7.3 7.1 7.0 7.0 8.0
3 Vật lý 6.4 7.5 7.1 7.4 8.6 8.2 8.7
4 Hóa học 7.0 7.1 7.1 7.9 8.3 8.2 7.3
5 Sinh học 6.2 7.6 7.1 7.2 7.4 7.3 5.9
6 Lịch sử 7.5 9.0 8.5 7.6 8.4 8.1 6.7
7 Địa lý 8.2 7.3 7.6 6.8 6.9 6.9 7.1
8 GDCD 7.7 8.7 8.4 9.0 9.1 9.1 7.8
9 Ngoại ngữ 6.5 5.2 5.6 4.9 6.4 5.9 7.1

Trung bình môn 7.4 7.4 7.4 7.5 7.6 7.6 7.8
Học lực Khá Khá Khá Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Quách Thị Mỹ Phương
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Văn Quốc Sinh ngày: 22/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464638024 Số CMND/CCCD: 074206010527 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A6; năm học 2022 - 2023 lớp 11A6; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 9.2 8.9 9.0 9.8 9.0 9.3 8.8
2 Ngữ văn 6.4 6.6 6.5 7.2 6.7 6.9 7.7
3 Vật lý 8.7 9.2 9.0 9.5 9.3 9.4 9.3
4 Hóa học 8.8 9.3 9.1 9.4 8.6 8.9 8.0
5 Sinh học 7.4 7.2 7.3 8.7 6.6 7.3 7.0
6 Lịch sử 7.1 7.0 7.0 7.6 7.8 7.7 7.1
7 Địa lý 8.2 7.7 7.9 6.9 6.6 6.7 7.5
8 GDCD 6.5 7.8 7.4 7.2 8.6 8.1 7.7
9 Ngoại ngữ 6.8 6.5 6.6 5.3 6.6 6.2 6.6

Trung bình môn 7.8 7.9 7.8 8.2 8.0 8.1 8.0
Học lực Khá Khá Khá Khá Giỏi Khá Giỏi

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Văn Quốc
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Văn Tài Sinh ngày: 05/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464656059 Số CMND/CCCD: 074206002607 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A6; năm học 2022 - 2023 lớp 11A6; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.9 8.2 7.8 8.7 7.5 7.9 7.5
2 Ngữ văn 6.6 7.0 6.9 6.2 7.2 6.9 7.9
3 Vật lý 6.7 7.7 7.4 9.3 8.1 8.5 9.0
4 Hóa học 6.1 6.4 6.3 7.6 8.2 8.0 7.7
5 Sinh học 6.7 8.4 7.8 7.8 7.3 7.5 7.3
6 Lịch sử 6.6 7.8 7.4 8.4 8.7 8.6 7.6
7 Địa lý 7.1 6.8 6.9 6.8 7.3 7.1 7.8
8 GDCD 7.9 8.6 8.4 8.7 8.1 8.3 9.0
9 Ngoại ngữ 5.7 7.6 7.0 5.0 5.8 5.5 6.4

Trung bình môn 7.0 7.7 7.5 7.7 7.6 7.6 8.0
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Văn Tài
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trần Thị Thùy Dương Sinh ngày: 21/09/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7414569185 Số CMND/CCCD: 074306004051 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A5; năm học 2022 - 2023 lớp 11A5; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.8 5.6 5.3 5.9 6.6 6.4 5.9
2 Ngữ văn 7.7 6.1 6.6 7.4 6.7 6.9 7.6
3 Vật lý 6.2 6.4 6.3 6.5 6.8 6.7 7.4
4 Hóa học 6.1 7.3 6.9 7.7 6.8 7.1 6.8
5 Sinh học 5.7 6.4 6.2 7.0 5.9 6.3 5.0
6 Lịch sử 6.8 5.5 5.9 4.6 6.5 5.9 6.6
7 Địa lý 7.1 6.1 6.4 5.8 6.9 6.5 7.1
8 GDCD 7.7 7.8 7.8 7.4 8.2 7.9 6.3
9 Ngoại ngữ 7.5 5.1 5.9 4.9 4.8 4.8 5.8

Trung bình môn 6.9 6.5 6.7 6.4 6.9 6.7 7.0
Học lực Trung bình Trung bình Khá Trung bình Trung bình Trung bình Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trần Thị Thùy Dương
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Huy Đạt Sinh ngày: 23/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7452668253 Số CMND/CCCD: 074206004544 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A5; năm học 2022 - 2023 lớp 11A5; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.8 7.5 7.3 6.7 6.0 6.2 6.5
2 Ngữ văn 7.8 7.1 7.3 7.7 6.2 6.7 7.8
3 Vật lý 6.9 7.1 7.0 7.4 8.1 7.9 7.7
4 Hóa học 7.9 7.7 7.8 7.8 8.5 8.3 6.2
5 Sinh học 8.0 7.5 7.7 7.5 7.8 7.7 5.4
6 Lịch sử 7.1 7.3 7.2 7.3 7.3 7.3 7.4
7 Địa lý 7.9 8.3 8.2 6.6 6.8 6.7 7.8
8 GDCD 6.8 8.0 7.6 7.6 8.6 8.3 7.3
9 Ngoại ngữ 7.8 7.2 7.4 7.0 7.0 7.0 7.1

Trung bình môn 7.7 7.6 7.6 7.4 7.6 7.5 7.3
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Huy Đạt
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thanh Hằng Sinh ngày: 07/07/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7426214965 Số CMND/CCCD: 040306016731 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A11; năm học 2022 - 2023 lớp 11A5; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.4 6.1 5.9 6.1 5.8 5.9 5.7
2 Ngữ văn 7.6 7.1 7.3 7.1 5.8 6.2 7.0
3 Vật lý 6.5 7.5 7.2 7.1 7.9 7.6 7.9
4 Hóa học 5.6 6.9 6.5 6.9 7.3 7.2 4.4
5 Sinh học 5.2 5.8 5.6 6.4 5.5 5.8 5.6
6 Lịch sử 6.8 6.6 6.7 6.6 7.2 7.0 6.6
7 Địa lý 5.9 6.5 6.3 5.4 7.2 6.6 6.8
8 GDCD 5.9 7.5 7.0 7.2 7.9 7.7 7.3
9 Ngoại ngữ 6.8 5.6 6.0 5.3 5.3 5.3 5.5

Trung bình môn 6.5 6.8 6.7 6.4 6.8 6.6 6.9
Học lực Khá Khá Khá Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thanh Hằng
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Phạm Minh Hằng Sinh ngày: 24/01/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7426215009 Số CMND/CCCD: 049306013910 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A5; năm học 2022 - 2023 lớp 11A5; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.6 6.0 5.9 6.4 6.6 6.5 6.2
2 Ngữ văn 8.1 7.0 7.4 7.5 6.8 7.0 6.9
3 Vật lý 5.9 7.2 6.8 7.3 8.4 8.0 8.2
4 Hóa học 6.4 7.3 7.0 7.9 7.7 7.8 5.7
5 Sinh học 5.4 7.6 6.9 7.4 7.9 7.7 5.4
6 Lịch sử 7.3 6.9 7.0 6.1 7.8 7.2 5.6
7 Địa lý 7.3 6.7 6.9 5.1 6.9 6.3 7.2
8 GDCD 5.9 8.4 7.6 6.8 9.0 8.3 6.6
9 Ngoại ngữ 6.7 5.5 5.9 5.8 6.0 5.9 7.4

Trung bình môn 6.9 7.1 7.0 6.8 7.5 7.2 7.0
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Phạm Minh Hằng
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Ngọc Huy Sinh ngày: 31/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7414569213 Số CMND/CCCD: 074206001115 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A5; năm học 2022 - 2023 lớp 11A5; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 7.4 7.6 7.5 5.6 7.0 6.5 7.1
2 Ngữ văn 6.6 6.0 6.2 5.1 5.7 5.5 5.7
3 Vật lý 5.9 6.3 6.2 6.3 7.0 6.8 7.8
4 Hóa học 7.1 7.4 7.3 6.6 6.6 6.6 5.9
5 Sinh học 6.3 6.6 6.5 6.4 6.8 6.7 5.7
6 Lịch sử 8.1 7.9 8.0 6.4 7.9 7.4 6.6
7 Địa lý 7.9 7.1 7.4 5.3 7.7 6.9 5.9
8 GDCD 6.4 8.4 7.7 7.6 7.2 7.3 6.7
9 Ngoại ngữ 6.4 5.2 5.6 4.8 4.4 4.5 6.4

Trung bình môn 7.2 7.1 7.1 6.2 6.7 6.5 6.9
Học lực Khá Khá Khá Trung bình Trung bình Trung bình Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Ngọc Huy
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Xuân Nam Sinh ngày: 02/06/2005 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464638000 Số CMND/CCCD: 037205006679 Ngày cấp:
Nơi cấp: Công An Bình Dương
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A5; năm học 2022 - 2023 lớp 11A5; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 7.4 5.9 6.4 7.5 8.4 8.1 7.9
2 Ngữ văn 7.3 7.0 7.1 7.7 6.5 6.9 7.9
3 Vật lý 6.3 6.6 6.5 8.0 8.1 8.1 8.3
4 Hóa học 6.5 7.2 7.0 8.1 7.9 8.0 6.3
5 Sinh học 5.8 8.2 7.4 6.8 6.7 6.7 6.5
6 Lịch sử 6.8 7.5 7.3 5.1 7.0 6.4 6.4
7 Địa lý 7.1 7.9 7.6 6.6 6.7 6.7 8.1
8 GDCD 6.1 7.5 7.0 6.8 7.5 7.3 7.6
9 Ngoại ngữ 6.7 6.3 6.4 5.6 6.2 6.0 5.8

Trung bình môn 7.0 7.2 7.2 6.9 7.3 7.2 7.6
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Xuân Nam
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Thị Phương Ngân Sinh ngày: 20/10/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7426215264 Số CMND/CCCD: 074306007793 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A5; năm học 2022 - 2023 lớp 11A5; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 7.5 6.7 7.0 8.3 7.9 8.0 6.7
2 Ngữ văn 7.1 7.3 7.2 6.7 7.4 7.2 7.5
3 Vật lý 5.7 7.9 7.2 7.8 8.7 8.4 8.9
4 Hóa học 7.5 7.3 7.4 7.5 7.0 7.2 6.3
5 Sinh học 6.2 5.6 5.8 7.1 7.2 7.2 6.2
6 Lịch sử 6.2 6.9 6.7 6.6 7.6 7.3 7.5
7 Địa lý 7.1 6.6 6.8 6.3 7.4 7.0 6.9
8 GDCD 6.3 8.8 8.0 6.6 8.4 7.8 7.8
9 Ngoại ngữ 7.8 6.6 7.0 8.0 6.8 7.2 7.6

Trung bình môn 7.0 7.3 7.2 7.2 7.6 7.5 7.6
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Thị Phương Ngân
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Thân Ngọc Giang Sinh ngày: 04/02/2005 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7454570020 Số CMND/CCCD: 074205006396 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 11A10; năm học 2022 - 2023 lớp 11A11; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 7.7 5.5 6.2 7.9 5.8 6.5 5.6
2 Ngữ văn 5.5 4.4 4.8 7.0 5.2 5.8 7.1
3 Vật lý 6.2 7.9 7.3 7.6 7.5 7.5 5.6
4 Hóa học 6.0 6.0 6.0 6.2 7.6 7.1 5.7
5 Sinh học 3.6 5.4 4.8 7.8 6.0 6.6 5.0
6 Lịch sử 6.3 5.6 5.8 5.3 6.8 6.3 6.0
7 Địa lý 7.5 7.1 7.2 6.1 6.9 6.6 6.8
8 GDCD 5.4 7.5 6.8 5.7 7.3 6.8 7.6
9 Ngoại ngữ 4.1 4.1 4.1 4.6 4.5 4.5 4.2

Trung bình môn 6.1 6.2 6.2 6.7 6.7 6.7 6.5
Học lực Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Trung bình Trung bình Trung bình Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Thân Ngọc Giang
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Thanh Hải Sinh ngày: 30/12/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7405283536 Số CMND/CCCD: 074206003875 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A12; năm học 2022 - 2023 lớp 11A11; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 9.0 9.1 9.1 9.3 7.7 8.2 7.4
2 Ngữ văn 7.4 7.1 7.2 6.9 6.5 6.6 7.4
3 Vật lý 8.8 8.8 8.8 8.9 8.6 8.7 8.0
4 Hóa học 9.0 8.8 8.9 9.2 9.0 9.1 8.5
5 Sinh học 7.1 7.4 7.3 7.4 6.3 6.7 6.2
6 Lịch sử 8.1 9.0 8.7 7.0 7.6 7.4 7.0
7 Địa lý 8.0 7.6 7.7 6.2 6.4 6.3 7.4
8 GDCD 5.8 6.9 6.5 5.9 8.2 7.4 7.6
9 Ngoại ngữ 7.5 6.6 6.9 6.1 7.5 7.0 6.2

Trung bình môn 7.8 7.8 7.8 7.4 7.6 7.5 7.7
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Thanh Hải
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Đặng Trung Kiên Sinh ngày: 14/05/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637893 Số CMND/CCCD: 074206001133 Ngày cấp:
Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lí Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A12; năm học 2022 - 2023 lớp 11A11; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.9 6.2 6.1 6.4 5.4 5.7 5.4
2 Ngữ văn 7.6 6.7 7.0 7.3 7.7 7.6 7.0
3 Vật lý 5.7 7.6 7.0 7.1 6.3 6.6 6.9
4 Hóa học 5.7 6.3 6.1 6.6 5.5 5.9 5.8
5 Sinh học 5.8 7.9 7.2 5.9 6.7 6.4 5.2
6 Lịch sử 7.9 8.9 8.6 7.6 7.9 7.8 6.9
7 Địa lý 7.9 7.9 7.9 7.7 6.5 6.9 7.1
8 GDCD 7.9 8.8 8.5 8.0 8.6 8.4 8.1
9 Ngoại ngữ 5.5 5.2 5.3 5.3 6.6 6.2 4.9

Trung bình môn 7.0 7.4 7.3 7.1 7.0 7.0 6.8
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Đặng Trung Kiên
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Thị Oanh Sinh ngày: 03/05/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 3864637898 Số CMND/CCCD: 038306030652 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A12; năm học 2022 - 2023 lớp 11A11; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.2 4.8 5.3 6.3 6.2 6.2 5.8
2 Ngữ văn 8.1 6.6 7.1 7.4 7.8 7.7 7.9
3 Vật lý 7.0 6.5 6.7 7.2 7.7 7.5 8.1
4 Hóa học 5.6 6.6 6.3 6.7 6.8 6.8 5.8
5 Sinh học 6.2 7.3 6.9 6.4 7.4 7.1 6.2
6 Lịch sử 7.8 7.9 7.9 6.9 8.6 8.0 7.7
7 Địa lý 7.9 7.0 7.3 6.4 6.9 6.7 7.4
8 GDCD 7.6 8.9 8.5 9.3 8.6 8.8 8.2
9 Ngoại ngữ 6.5 5.1 5.6 6.0 6.4 6.3 5.6

Trung bình môn 7.1 7.0 7.0 7.3 7.4 7.3 7.3
Học lực Khá Trung bình Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Thị Oanh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trần Kim Hữu Tín Sinh ngày: 14/06/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637879 Số CMND/CCCD: 074206001271 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A11; năm học 2022 - 2023 lớp 11A11; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.6 6.2 5.7 8.3 7.8 8.0 8.0
2 Ngữ văn 7.3 7.0 7.1 6.9 6.4 6.6 6.6
3 Vật lý 5.1 6.3 5.9 8.1 7.7 7.8 8.0
4 Hóa học 5.9 6.7 6.4 7.1 7.7 7.5 6.8
5 Sinh học 5.0 6.9 6.3 6.1 6.9 6.6 7.3
6 Lịch sử 6.7 5.9 6.2 6.7 7.4 7.2 6.6
7 Địa lý 6.7 7.1 7.0 6.1 7.4 7.0 8.3
8 GDCD 6.5 8.4 7.8 9.2 9.0 9.1 8.7
9 Ngoại ngữ 4.7 5.3 5.1 5.3 6.6 6.2 5.2

Trung bình môn 6.2 6.7 6.6 7.3 7.4 7.4 7.6
Học lực Trung bình Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Trung bình Trung bình Tốt Tốt Tốt Khá
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trần Kim Hữu Tín
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Hoàng Thị Thanh Hương Sinh ngày: 08/04/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464637837 Số CMND/CCCD: 074306004611 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A10; năm học 2022 - 2023 lớp 11A10; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 4.9 6.1 5.7 5.9 6.2 6.1 6.2
2 Ngữ văn 7.6 7.6 7.6 7.1 7.2 7.2 7.5
3 Vật lý 6.1 7.0 6.7 7.3 7.2 7.2 6.9
4 Hóa học 5.0 6.9 6.3 5.8 7.2 6.7 6.8
5 Sinh học 4.9 6.6 6.0 5.4 7.0 6.5 4.9
6 Lịch sử 8.2 7.0 7.4 6.1 8.8 7.9 7.4
7 Địa lý 6.7 7.1 7.0 5.8 7.2 6.7 7.3
8 GDCD 6.8 8.2 7.7 7.3 7.8 7.6 6.8
9 Ngoại ngữ 5.2 5.7 5.5 4.2 6.2 5.5 5.1

Trung bình môn 6.5 7.1 6.9 6.3 7.3 7.0 7.0
Học lực Trung bình Khá Khá Trung bình Khá Khá Trung bình

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Hoàng Thị Thanh Hương
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Tống Khánh Linh Sinh ngày: 25/10/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7440920601 Số CMND/CCCD: 074306004575 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A10; năm học 2022 - 2023 lớp 11A10; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 7.8 7.9 7.9 7.7 7.2 7.4 6.7
2 Ngữ văn 8.7 7.6 8.0 7.8 7.9 7.9 8.2
3 Vật lý 8.3 7.9 8.0 7.6 8.3 8.1 8.1
4 Hóa học 6.5 8.4 7.8 8.8 7.9 8.2 7.4
5 Sinh học 6.9 7.6 7.4 5.9 7.5 7.0 5.3
6 Lịch sử 8.6 8.5 8.5 6.8 8.1 7.7 7.2
7 Địa lý 8.9 7.2 7.8 6.9 7.4 7.2 7.2
8 GDCD 7.9 9.4 8.9 7.4 8.0 7.8 7.6
9 Ngoại ngữ 6.4 6.8 6.7 6.1 7.3 6.9 6.3

Trung bình môn 7.8 7.8 7.8 7.3 7.6 7.5 7.4
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Tống Khánh Linh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Vũ Trần Ánh Ngọc Sinh ngày: 31/08/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7426215185 Số CMND/CCCD: 070306005099 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A7; năm học 2022 - 2023 lớp 11A7; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 8.1 7.6 7.8 7.5 6.7 7.0 7.2
2 Ngữ văn 6.7 6.7 6.7 5.8 6.5 6.3 6.4
3 Vật lý 8.9 8.9 8.9 9.0 9.1 9.1 9.2
4 Hóa học 8.8 9.2 9.1 8.9 9.4 9.2 8.2
5 Sinh học 8.8 9.4 9.2 9.2 8.8 8.9 9.2
6 Lịch sử 8.9 9.0 9.0 8.8 9.2 9.1 9.0
7 Địa lý 9.0 8.0 8.3 7.5 8.5 8.2 8.9
8 GDCD 7.7 9.4 8.8 9.2 9.8 9.6 9.6
9 Ngoại ngữ 7.3 5.9 6.4 6.7 7.0 6.9 7.3

Trung bình môn 8.5 8.2 8.3 8.3 8.3 8.3 8.5
Học lực Giỏi Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Vũ Trần Ánh Ngọc
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Nguyễn Hoàng Tam Sinh ngày: 09/02/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7425303911 Số CMND/CCCD: 074206004844 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A7; năm học 2022 - 2023 lớp 11A7; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 7.5 7.8 7.7 6.9 8.2 7.8 5.8
2 Ngữ văn 7.3 7.9 7.7 6.8 7.0 6.9 7.5
3 Vật lý 7.3 8.6 8.2 7.8 7.3 7.5 6.9
4 Hóa học 8.2 8.2 8.2 6.4 6.6 6.5 5.6
5 Sinh học 6.6 8.2 7.7 7.8 7.3 7.5 6.3
6 Lịch sử 9.1 8.7 8.8 7.6 7.9 7.8 7.3
7 Địa lý 8.1 7.8 7.9 6.9 7.3 7.2 7.8
8 GDCD 8.0 8.9 8.6 9.2 8.6 8.8 8.2
9 Ngoại ngữ 6.3 5.6 5.8 5.6 6.7 6.3 5.2

Trung bình môn 7.8 7.9 7.9 7.5 7.6 7.6 7.1
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Nguyễn Hoàng Tam
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trịnh Thị Kim Oanh Sinh ngày: 13/04/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7426215037 Số CMND/CCCD: 074306001872 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A7; năm học 2022 - 2023 lớp 11A7; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.9 7.2 7.1 7.6 8.6 8.3 7.5
2 Ngữ văn 8.1 6.7 7.2 6.6 7.8 7.4 7.7
3 Vật lý 7.7 7.8 7.8 8.1 8.0 8.0 8.3
4 Hóa học 7.7 7.9 7.8 7.9 7.9 7.9 6.3
5 Sinh học 7.8 8.3 8.1 9.1 7.2 7.8 6.6
6 Lịch sử 9.1 9.1 9.1 8.6 9.1 8.9 8.2
7 Địa lý 8.8 8.3 8.5 7.9 7.8 7.8 7.6
8 GDCD 8.0 9.2 8.8 8.8 9.8 9.5 8.3
9 Ngoại ngữ 7.7 7.8 7.8 8.1 8.2 8.2 7.9

Trung bình môn 8.2 8.0 8.1 8.1 8.1 8.1 7.8
Học lực Giỏi Khá Khá Giỏi Khá Giỏi Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trịnh Thị Kim Oanh
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Hồ Tấn Tài Sinh ngày: 01/03/2006 Giới tính: Nam Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7426215291 Số CMND/CCCD: 074206004682 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A9; năm học 2022 - 2023 lớp 11A9; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 6.7 6.4 6.5 6.4 7.2 6.9 7.8
2 Ngữ văn 7.4 7.0 7.1 6.4 5.3 5.7 7.3
3 Vật lý 6.6 6.7 6.7 7.7 7.0 7.2 8.8
4 Hóa học 6.5 7.6 7.2 8.7 7.7 8.0 7.8
5 Sinh học 6.2 8.3 7.6 6.9 6.1 6.4 6.0
6 Lịch sử 6.9 6.7 6.8 6.2 8.2 7.5 7.6
7 Địa lý 7.8 7.6 7.7 5.9 6.5 6.3 6.7
8 GDCD 7.1 7.7 7.5 6.1 7.8 7.2 7.8
9 Ngoại ngữ 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 5.6

Trung bình môn 7.0 7.1 7.1 6.8 7.1 7.0 7.7
Học lực Khá Khá Khá Trung bình Trung bình Trung bình Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Hồ Tấn Tài
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Trần Thị Huyền Trang Sinh ngày: 15/05/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7425304094 Số CMND/CCCD: 074306004573 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A9; năm học 2022 - 2023 lớp 11A9; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 7.2 7.4 7.3 7.9 6.8 7.2 6.6
2 Ngữ văn 8.5 6.8 7.4 7.2 6.9 7.0 7.6
3 Vật lý 6.3 7.3 7.0 8.3 8.1 8.2 8.1
4 Hóa học 6.6 7.8 7.4 9.1 9.2 9.2 7.4
5 Sinh học 6.4 7.6 7.2 6.9 6.6 6.7 5.8
6 Lịch sử 7.9 6.8 7.2 6.9 8.7 8.1 7.4
7 Địa lý 7.1 7.8 7.6 7.1 7.8 7.6 6.3
8 GDCD 6.3 7.9 7.4 7.1 8.2 7.8 7.0
9 Ngoại ngữ 6.5 6.1 6.2 4.8 5.4 5.2 5.5

Trung bình môn 7.1 7.3 7.3 7.3 7.6 7.5 7.3
Học lực Khá Khá Khá Trung bình Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Trần Thị Huyền Trang
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, Ngày 17 tháng 01 năm 2024
GIẤY XÁC NHẬN

KẾT QUẢ HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRƯỜNG THPT BÀU BÀNG

Căn cứ vào hồ sơ hiện đang lưu trữ tại trường;
XÁC NHẬN

Họ tên học sinh: Lê Thị Thanh Thúy Sinh ngày: 25/08/2006 Giới tính: Nữ Số đăng bộ:
Nơi sinh: 
Mã học sinh: 7464656037 Số CMND/CCCD: 074306009299 Ngày cấp:
Nơi cấp:
Là học sinh của trường Trường THPT Bàu Bàng: năm học 2021 - 2022 lớp 10A11; năm học 2022 - 2023 lớp 11A8; năm học 2023 - 2024 lớp 12A4; với kết
quả học tập như sau:

STT Môn học
NĂM HỌC 2021 - 2022 NĂM HỌC 2022 - 2023 NĂM HỌC 2023 - 2024

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 CẢ NĂM
1 Toán 5.3 6.1 5.8 5.6 5.0 5.2 6.5
2 Ngữ văn 7.4 7.1 7.2 7.6 7.2 7.3 7.9
3 Vật lý 6.9 8.1 7.7 7.7 8.6 8.3 8.5
4 Hóa học 5.4 6.8 6.3 6.7 8.1 7.6 7.1
5 Sinh học 6.9 6.9 6.9 8.0 7.4 7.6 5.7
6 Lịch sử 6.6 8.0 7.5 6.9 7.4 7.2 7.5
7 Địa lý 7.7 7.6 7.6 6.1 7.2 6.8 6.8
8 GDCD 7.6 8.6 8.3 8.1 8.7 8.5 7.8
9 Ngoại ngữ 8.1 7.3 7.6 7.1 7.7 7.5 7.2

Trung bình môn 7.2 7.6 7.4 7.4 7.6 7.5 7.7
Học lực Khá Khá Khá Khá Khá Khá Khá

Hạnh kiểm Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt
 *Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
 -Học sinh: Lê Thị Thanh Thúy
 -Lưu VT
 
 

  Phạm Tấn Bình




